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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu: 4 điểm)

Câu 1:  Chọn câu trả lời đúng tổng quát nhất về công thức tính công:

A.  A = Fs
B.  A= Fstanα
C.  A = Fs.sinα
D.  A = Fscos(
Câu 2: Một vật khối lượng m đặt ở độ cao h so với mặt đất, chọn mốc thế năng tại mặt đất. Thế năng trọng trường của vật là
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Câu 3: Động năng là dạng năng lượng do vật 

A.  có được do chuyển động.
B.  va chạm mà có.

C.  đứng yên mà có.
D.  nhận được từ vật khác mà có. 
Câu 4: Trong hệ SI, công được đo bằng

A.  Jun (J).
B.  Oát/giây (W/s).
C.  calo (cal).
D.  Oát (W).
Câu 5:  Phát biểu nào sau đây sai?


A. Động lượng là một đại lượng vectơ.

B. Xung của lực là một đại lượng vectơ.

C. Động lượng của vật không phụ thuộc vào khối lượng của vật đó.

D. Động lượng có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ của vật.
Câu 6:  Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho


A. tác dụng làm quay của lực.
B. tác dụng uốn của lực.

C. tác dụng kéo của lực.
D. tác dụng nén của lực.
Câu 7:  Công thức xác định hiệu suất 
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Câu 8:  Nội dung của định luật bảo toàn động lượng?

A. Khi Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời động lượng luôn bảo toàn.

B. Động lượng của một hệ luôn bảo toàn.

C. Động lượng của một vật luôn bảo toàn.

D. Tổng động lượng của một hệ kín được bảo toàn.
Câu 9:  Động lượng được tính bằng đơn vị nào sau đây?


A. N.s.
B. N/s.
C. kg.m/s.
D. N.m.
Câu 10:  Một vật có khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ dài là v. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là:
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Câu 11:  Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công, được đo bằng


A.  công thực hiện trong quãng đường 1m.

B.  công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

C.  khả năng thực hiện công của vật.

D.  công thực hiện trong một thời gian nhất định.
Câu 12:  Trong va chạm đàn hồi, động năng của hệ sau va chạm

A. lớn hơn động năng của hệ trước va chạm.

B. bằng động năng của hệ trước va chạm.

C. lớn hơn hoặc nhỏ hơn động năng của hệ trước va chạm tùy theo bài toán.

D. nhỏ hơn động năng của hệ trước va chạm.
Câu 13:  Radian là đơn vị của 


A.  chu vi.
B.  đường kính.
C.  thể tích.
D.  góc.
Câu 14:  Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính r, tốc độ góc ω. Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tốc độ gốc ω và bán kính r là:
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B.  aht = ω2r 
C.  aht = ωr2
D.  aht =  ωr 
Câu 15:  Biểu thức tính tốc độ góc của vật chuyển động tròn là


A.  ω = θ/t.
B.  ω = θ.t.
C.  ω = v/t.
D.  ω = v.t.
Câu 16:  Một ngẫu lực gồm hai lực và có F1 = F2 = F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là


A. 0,5Fd.


B. 2Fd


C. Fd.


D. (F1 - F2).d
II.  PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 17 (1 điểm):  Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 0,2m. Tính moment của lực tác dụng lên vật.

Câu 18 (1 điểm):  Một vật có khối lượng 0,4kg đang ở độ cao 20m so với mốc thế năng. Lấy g=10m/s2. Tính thế năng trọng trường của vật.

Câu 19 (1 điểm): Một vật có khối lượng m = 0,4 kg chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính R = 0,5 m với tốc độ 2 m/s. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm.
Câu 20 (1 điểm):  Một vật có khối lượng m1 đang chuyển động với với vận tốc 5m/s đến va chạm với vật thứ hai có khối lượng 3kg đang chuyển động với vận tốc lm/s, hai vật chuyển động cùng chiều nhau. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc 3m/s. Xác định khối lượng m1.
Câu 21 (1 điểm):  Thả rơi tự do một vật có khối lượng 0,5kg từ độ cao 180m xuống đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g=10m/s2.

a. Tính cơ năng tại nơi thả vật.

b. Tìm vị trí động năng bằng 3 lần thế năng.
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Câu 22 (0,5 điểm): Một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng ở độ cao 20m đang bay ngang với vận tốc 12,5 m/s thì vỡ thành hai mảnh 1 và 2 với khối lượng lần lượt là m1 = 0,5kg và m2 = 0,3kg. Mảnh 1 rơi theo phương thẳng đứng xuống dưới và có vận tốc khi chạm đất là 40 m/s. Khi đó mảnh 2 bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2.
Câu 23 (0,5 điểm): Vật A có dạng bán cầu bán kính R được đặt cố định trên mặt phẳng nằm ngang. Trên đỉnh vật A đặt một vật B khối lượng m = 1kg như hình 1.Thả cho vật B trượt xuống không vận tốc đầu. Bỏ qua ma sát giữa vật A với vật B.  Xác định vị trí mà tại đó vật B bắt đầu rời khỏi bán cầu. 

------ HẾT ------
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